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BÁO CÁO

Tổng kết, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm ghèo bền vững giai đoạn 2012-2015;
Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 02/4/2013 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm ghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2015;

Sau 5 năm triển khai, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015, định hướng kế hoạch Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, gồm các nội dung sau:
A. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Thành lập Ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp:
Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015 được Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, cụ thể:

- Ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đều thành lập Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015 (sau đây goi tắt là BCĐ).
- BCĐ các cấp đã ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên đơn vị liên quan để triển khai thực hiện các dự án của chương trình.

- Mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo được đưa vào Nghị quyết của cấp ủy Đảng, HĐND và chương trình, kế hoạch của UBND các cấp để chỉ đạo thực hiện.

2. Hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành; chính sách giảm nghèo đặc thù đã ban hành:
Quá trình thực hiện Chương trình, UBND tỉnh ban hành các văn bản sau:

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm ghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2012-2015;

- Các Kế hoạch để phấn đấu thực hiện việc giảm nghèo nhanh và bền vững tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh;

- Các Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và các Quyết định về việc Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn Chương trình 135 cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2016-2020; Quyết định Quy định quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực hiện Chương trình:
Công tác truyền thông về giảm nghèo chủ yếu tập trung các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25%, xã đặc biệt khó khăn miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Bên cạnh đó là hoạt động đối thoại chính sách giảm nghèo cho người nghèo, người cận nghèo trong độ tuổi lao động được duy trì qua các năm. Thông qua hoạt động truyền thông và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác giảm nghèo cấp huyện, xã, thôn/tổ dân phố được hướng dẫn các chính sách mới hàng năm. Ngoài ra, UBMTTQ, ban ngành, đoàn thể các cấp thông qua các cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Quỹ tiết kiệm Vì phụ nữ nghèo"... đã trở thành một phong trào sâu rộng trong nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo; đây cũng là kênh tuyên truyền giảm nghèo thường xuyên và có hiệu quả trong nhân dân.

4. Công tác thông tin, báo cáo, kiểm tra, đánh giá định kỳ:
- Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình giảm nghèo theo định kỳ và đột xuất trên địa bàn tỉnh được các sở, ban ngành, địa phương triển khai thực hiện nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các cấp, đặc biệt là ý kiến của chính hộ nghèo, hộ cận nghèo để kịp thời điều chỉnh các hoạt động của chương trình cho phù hợp.

- Việc báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả hoạt động của Chương trình được các cấp, các ngành thực hiện theo quy định.
II. NGUỒN LỰC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Tổng vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015 (bao gồm nguồn vốn Chương trình 135 giai đoạn II năm 2011-2012, trong đó tính cả vốn hạ tầng từ nguồn viện trợ của Phần Lan 5.600 triệu đồng và viện trợ của Liên minh Châu Âu 13.000 triệu đồng) là 316.327 triệu đồng, gồm vốn đầu tư phát triển 283.400 triệu đồng, vốn sự nghiệp 32.927 triệu đồng. 
III. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững:
1.1. Kết quả thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.
a) Nguồn vốn đầu tư:
Lũy kế vốn Trung ương đã bố trí giai đoạn 2011-2015 là 178.497 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 171.000 triệu đồng, vốn sự nghiệp 7.497 triệu đồng. 

b) Kết quả thực hiện:
- Tổng số công trình cơ sở hạ tầng hỗ trợ đầu tư xây dựng giai đoạn 2011-2015 là 304 công trình, trong đó:

+ Xây dựng mới: 205 công trình với tổng kinh phí 171.000 triệu đồng, khối lượng tăng thêm khoảng 117km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa; 2,8 km kênh mương được kiên cố hóa, 2km đê được nâng cấp; 4 trạm bơm được xây dựng mới; 1 cống, 1 nhà văn hóa thôn được xây mới và 2 nhà văn hóa thôn được sửa chữa; 1 công trình phụ trợ trường mầm non gồm sân, tường rào được xây dựng; 1 trường tiểu học, 1 trường THCS được nâng cấp và 01 công trình chợ nông thôn, cụ thể:

	TT
	Hạng mục công trình
	Số lượng CT
	Tỷ lệ %

	1
	Giao thông
	186
	90,7

	2
	Thủy lợi
	12
	5,9

	3
	Giáo dục
	3
	1,5

	4
	Chợ nông thôn
	1
	0,5

	5
	Nhà văn hóa
	3
	1,5

	Tổng cộng
	205
	100


+ Duy tu bảo dưỡng: 99 công trình với tổng kinh phí 7.497 triệu đồng.

1.2. Chương trình 135, bao gồm hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn
a) Nguồn vốn đầu tư: Lũy kế vốn Trung ương đã bố trí giai đoạn 2011-2015 cho Dự án 2 (bao gồm nguồn vốn Chương trình 135 giai đoạn II năm 2011-2012, trong đó tính cả vốn hạ tầng từ nguồn viện trợ của Phần Lan 5.600 triệu đồng và viện trợ của Liên minh Châu Âu 13.000 triệu đồng) là 135.157 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 112.400 triệu đồng, vốn sự nghiệp 22.757 triệu đồng. Nội dung hỗ trợ gồm:

- Đầu tư cơ sở hạ tầng: 112.400 triệu đồng.

- Duy tu bảo dưỡng công trình: 5.659 triệu đồng.

- Hỗ trợ phát triển sản xuất: 15.800 triệu đồng.

- Dự án đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ xã, thôn bản và cộng đồng (chỉ có năm 2011): 1.170 triệu đồng.   

- Hỗ trợ ban chỉ đạo Chương trình 135 (chỉ có năm 2011): 128 triệu đồng.

b) Kết quả thực hiện: 

- Tổng số công trình cơ sở hạ tầng hỗ trợ đầu tư xây dựng giai đoạn 2011-2015 là 247 công trình, trong đó:

+ Xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa: 172 công trình, cụ thể:

	TT
	Hạng mục công trình
	Số lượng CT
	Tỷ lệ %

	1
	Giao thông
	99
	57,6

	2
	Thủy lợi
	16
	9,3

	3
	Giáo dục
	18
	10,5

	4
	Y tế
	10
	5,8

	5
	Nhà văn hóa xã
	1
	0,6

	6
	Nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa thôn
	23
	13,4

	7
	Nước sinh hoạt
	5
	2,9

	Tổng cộng
	172
	100


Với khối lượng tăng thêm khoảng 50km đường giao thông nông thôn, đường thôn, bản được bê tông hóa; 15 công trình phụ trợ trường mầm non và tiểu học gồm sân, tường rào được xây dựng; 2 trường mầm non và 1 trường tiểu học được nâng cấp, xây mới; 2 công trình cấp nước sinh hoạt được nâng cấp, sửa chữa; 1 nhà văn hóa xã, 1 nhà văn hóa thôn được xây mới; 20 nhà văn hóa thôn/nhà sinh hoạt cộng đồng được nâng cấp, sửa chữa; 5km kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa và 2 công trình được nâng cấp, sửa chữa; 10 công trình gồm sân, tường rào trạm y tế được xây dựng.

Tất cả các dự án đều do UBND huyện phê duyệt và UBND các xã làm chủ đầu tư, riêng các dự án đầu tư từ nguồn viện trợ của Liên minh Châu Âu và Phần Lan do Ban Dân tộc làm chủ đầu tư.

+ Duy tu bảo dưỡng: 75 công trình.

- Phát triển sản xuất: Xây dựng hơn 110 mô hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.

1.3. Hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình.
a) Nguồn vốn đầu tư:
Lũy kế vốn bố trí giai đoạn 2011-2015 là 2.673 triệu đồng.

Hoạt động này chủ yếu do Sở Lao động - TB&XH chủ trì thực hiện, đặc biệt nội dung tập huấn cán bộ và truyền thông do Sở thực hiện 100%; hoạt động giám sát, đánh giá thực hiện chương trình hằng năm phân bổ thêm cho các huyện, thị xã và thành phố Huế, Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

b) Kết quả thực hiện:
- Đào tạo, tập huấn cho khoảng 4.200 lượt người bao gồm thôn/tổ trưởng, cán bộ LĐ-TB&XH, cán bộ giảm nghèo ở các xã và BCĐGN cấp xã, huyện; tổ chức 25 buổi đối thoại chính sách có sự tham gia của người dân tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25%; tổ chức 6 hội thảo, hội nghị về công tác giảm nghèo.

- Hoạt động truyền thông: đã tổ chức các buổi tuyên truyền, các buổi tư vấn cộng đồng cho người dân, đặc biệt là người nghèo, cận nghèo tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao; phối hợp với Báo Thừa Thiên Huế, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh xây dựng các bài viết, phóng sự liên quan về hiệu quả chương trình giảm nghèo trên địa bàn để tuyên truyền trong nhân dân.

- Công tác giám sát, đánh giá thực hiện chương trình: Các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, Ban, Ngành tổ chức giám sát đánh giá, báo cáo về Sở Lao động-TB&XH là cơ quan thường trực, tổng hợp kết quả làm cơ sở đánh giá giai đoạn, giữa kỳ, từng năm báo cáo UBND tỉnh.

2. Kết quả thực hiện một số chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung:
2.1. Chính sách tín dụng ưu đãi:
Chương trình vay vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo có vốn sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng. 

- Chương trình tín dụng ưu đãi hộ nghèo: Doanh số cho vay: 794,3 tỷ đồng đồng, với gần 57.500 lượt hộ nghèo được vay vốn, doanh số thu nợ 1.053,9 tỷ đồng. Dư nợ đến tháng 8/2015 là 296,7 tỷ đồng;
- Chương trình cho vay hộ cận nghèo: Thực hiện năm 2013, doanh số cho vay là từ năm 2011 đến tháng 8/2015 là 707,4 tỷ đồng với 34.730 lượt hộ được vay, doanh số thu nợ là 159,2 tỷ đồng, dư nợ đến 31/8/2015 là 548,2 tỷ đồng.
2.2. Hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo:
Số lao động thuộc hộ nghèo được đào tạo nghề ngắn hạn miễn phí: 1.494 lao động, kinh phí thực hiện 5,97 tỷ đồng. Trong đó, có 1.267 lao động thuộc hộ nghèo, sau khi được đào tạo nghề ngắn hạn người lao động có cơ hội ứng dụng trong công việc hàng ngày để tăng thêm thu nhập.

2.3. Hỗ trợ về giáo dục và đào tạo:
a) Thực hiện chính sách hỗ trợ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ- CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP: 

* Thực hiện thuộc trách nhiệm của Ngành Giáo dục:

- Miễn học phí cho 80.238 lượt học sinh với số tiền 8.868,9 triệu đồng.

- Giảm học phí cho 7.665 lượt học sinh với số tiền 593,9 triệu đồng.

- Hỗ trợ chi phí học tập cho 6.098 lượt học sinh với số tiền 1.847,8 triệu đồng.

* Thực hiện thuộc trách nhiệm của ngành LĐ-TB&XH:

- Giai đoạn 2011-2013: đã hỗ trợ chi phí học tập cho 273.896 học sinh, kinh phí 140,7 tỷ đồng; miễn giảm học phí cho 24.277 sinh viên, kinh phí 76,7 tỷ đồng;
- Giai đoạn 2024-2015: miễn giảm học phí cho 1.071 sinh viên học tại các cơ sở nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập với kinh phí 3,6 tỷ đồng;
Ngoài ra còn có nhiều chính sách khác liên quan đến giáo dục đã được thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó, nhiều chương trình học bổng dành cho đối tượng học sinh nghèo, học sinh người dân tộc thiểu số có nhiều cố gắng trong học tập được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ.  

2.4. Hỗ trợ về y tế:
Trong 5 năm, đã mua và cấp 400.406 thẻ BHYT cho người nghèo và người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn với kinh phí 248,3 tỷ đồng , đảm bảo 100% đối tượng thụ hưởng có BHYT theo quy định.

Các trường hợp người nghèo bị bệnh hiểm nghèo có chi phí cao cũng đã được BHYT chi trả một phần. Điều này, tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng, giảm chi phí y tế của người dân khi khám chữa bệnh, giúp người nghèo có thêm cơ hội để sớm thoát nghèo.

2.5. Hỗ trợ về nhà ở:
- Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: đã triển khai với tổng số nhà được hỗ trợ 4.161 nhà, kinh phí 43,7 tỷ đồng;
- Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014: 

Tổng số hộ hưởng lợi: 3.508 hộ (trong đó: Hộ cư trú tại vùng không khó khăn: 1.478 hộ; hộ đang cư trú tại vùng khó khăn: 1.626 hộ; hộ đang cư trú tại thôn đặc biệt khó khăn: 404 hộ), tổng vốn thực hiện 99,6 tỷ đồng (Ngân sách Trung ương 47 tỷ, vốn tín dụng ưu đãi và nguồn khác: 52,6 tỷ). Đến nay, đã hoàn thành 270 nhà, đang xây dựng 47 nhà và chuẩn bị triển khai 85 nhà.

2.6. Hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý:
Giai đoạn 2013-2015, hoạt động trợ giúp pháp lý được cấp 1.867 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương 484 triệu đồng, ngân sách địa phương 1.383 triệu đồng. Đã thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động 160 lượt thu hút 7.969 lượt người tham gia; giải đáp pháp luật được 2.112 vụ việc. Lắp đặt 220 bảng thông tin về trợ giúp pháp lý (5bảng/01 xã); Cấp, phát miễn phí các loại tờ gấp pháp luật bằng tiếng dân tộc Pacô, tiếng Việt cho người dân. 

Các hoạt động trợ giúp pháp lý đã giúp Chính quyền địa phương giải đáp các thắc mắc, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người nghèo và các đối tượng khác, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng thụ hưởng Chính sách.

2.7. Hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hóa, thông tin:
Trang cấp thiết bị âm thanh, ánh sáng cho Trung tâm văn hóa thông tin cấp xã, thôn, bản tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với mục đích nâng cao đời sống, văn hóa, tinh thần cho nhân dân; Tổ chức chiếu phim lưu động và tuyên truyền lưu động đưa văn hóa, thông tin về cơ sở góp phần tăng thêm hiểu biết về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự gắn kết, tin tưởng và phát huy tinh thần đoàn kết các dân tộc trên địa bàn dân cư.

2.8. Kết quả hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội khác:
a) Trợ cấp xã hội thường xuyên:
Thực hiện  các Nghị định liên quan về chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ; năm 2011 đã trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho 37.880 đối tượng với kinh phí trên 70 tỷ đồng; Đến tháng 9/2015 chi trả trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng đã tăng lên 49.954 đối tượng, tổng kinh phí trợ cấp trong năm trên 150 tỷ đồng.

b) Chính sách Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội:
- Trong 03 năm (2011-2013): Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo Quyết định số 268/QĐ-TTg với kinh phí 24,7 tỷ đồng. 

- Các năm 2014, 2015: Việc hỗ trợ tiền điện được thực hiện theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg; Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg; Kết quả thực hiện: 2014 là 15,805 tỷ đồng, năm 2015 là: 11,323 tỷ đồng. 

Tổng kinh phí hỗ trợ tiền điện trong 5 năm là 51,8 tỷ đồng cho 116.162 lượt hộ.

c) Cứu trợ đột xuất:
- Trợ cấp gạo cho nhân dân trong thời gian giáp hạt và gặp khó khăn về lương thực do mưa, lũ: Ngoài nguồn Trung ương hỗ trợ 3.500 tấn gạo năm 2011, tỉnh đã trích ngân sách hỗ trợ dịp Tết nguyên đán cho đồng bào tại A Lưới khó khăn về lương thực 100 tấn gạo trong năm 2012 và huy động hàng trăm tấn gạo, mì tôm từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân khác hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ khó khăn về lương thực trong dịp Tết, gặp rủi ro do thiên tai.

- Ngoài ra, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, quà... từ các nguồn vận động của UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức, cá nhân trong dịp Tết nguyên đán. Điển hình như Tập Đoàn Vingroup hỗ trợ 2 năm 2011, 2012 cho 5.002 hộ nghèo với kinh phí trên 2,3 tỷ đồng.

2.9. Kết quả thực hiện các Chính sách vùng đồng bào Dân tộc:
a) Chính sách vay vốn tín dụng theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg và Quyết định số 755/QĐ-TTg: 

- Thực hiện Quyết định số 54//2012/QĐ-TTg: Số lượt hộ vay: 162 hộ, tổng dư nợ: 1.293 triệu đồng.

- Thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg: Số lượt hộ vay dự kiến: 384 hộ, tổng dư nợ dự kiến: 5.760 triệu đồng.

b) Chính sách theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg:
- Tổng vốn 10.997,34 triệu đồng, thực hiện 100% kế hoạch.

Chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc bằng hiện vật nhằm góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản thông qua hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng cao.

c) Chính sách theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg và Quyết định số 755/QĐ-TTg:
Tổng vốn: 32.360 triệu đồng, trong đó:


+ Vốn phân bổ theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt đến năm 2010 cho hộ đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn là 16.000 triệu đồng. Nguồn vốn được hỗ trợ cho việc sửa chữa, nâng cấp và xây dựng các công trình nước tập trung. Số lượng công trình được xây dựng mới là 13 công trình; sửa chữa, nâng cấp là 8 công trình. Nguồn vốn được triển khai thực hiện đạt 100% vào cuối năm 2012 (đến nay văn bản này đã hết hiệu lực và đã có Quyết định số 755/QĐ-TTg thay thế).

+ Vốn được phân bổ theo Quyết định số 755/QĐ-TTg là 16.360 triệu đồng (bao gồm vốn vay tại NHCSXH: 5.760 triệu đồng). Vốn theo quyết định này được hỗ trợ vào các hạng mục như: Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ lao động học nghề, mua sắm nông cụ, máy móc, chuyển đổi nghề, xuất khẩu lao động, giao khoán bảo vệ rừng và hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán và tập trung. Nguồn vốn theo Quyết định này hiện nay các địa phương đang triển khai thực hiện, ước tính thực hiện 70% kế hoạch vào cuối năm 2015. 

d) Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư (ĐCĐC) cho đồng bào DTTS theo Quyết định số 33/2012/QĐ-TTg:
- Kinh phí: 62.360 triệu đồng.

- Vốn tập trung bố trí cho 9 địa điểm ĐCĐC tập trung. Trong đó, đã có 03 địa điểm cơ bản hoàn thành đưa dân về ĐCĐC ổn định, 06 địa điểm đang thực hiện.

Chính sách đã tạo điều kiện cho hộ đồng bào DTTS có nơi ở ổn định theo hai hình thức ĐCĐC tập trung và ĐCĐC xen ghép có đủ điều kiện để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, các chính sách khác liên quan đến đồng bào DTTS đã được triển khai, thực hiện đúng quy định.
3. Kết quả triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo đặc thù: 

Giai đoạn 2011-2015,UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch giảm nghèo nhanh, bền vững và đảm bảo an sinh xã hội tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25% nhằm thúc đẩy giảm nghèo toàn diện và bền vững, hạn chế tái nghèo, đồng thời tạo cơ hội phát triển để người nghèo, hộ nghèo có điều kiện ổn định về sinh kế, đa dạng hoá thu nhập, vượt qua nghèo đói để vươn lên; Qua triển khai thực hiện kế hoạch, năm 2011 có 18 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25%, năm 2012 giảm xuống còn 13 xã, năm 2013 giảm còn 7 xã và đến cuối năm 2013 chỉ còn duy nhất xã Hồng Thủy (A Lưới) có tỷ lệ nghèo cao trên 25%.

4. Sự tham gia của Mặt trận, các tổ chức Đoàn thể, tổ chức xã hội trong Chương trình giảm nghèo bền vững:
UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, các tổ chức xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện Chương trình giảm nghèo. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" với tình làng nghĩa xóm, tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, ''Ngày vì người nghèo" đã trở thành một phong trào sâu rộng trong nhân dân, góp phần thực hiện Chính sách giảm nghèo của tỉnh.

4.1 UBMTTQVN tỉnh: đã huy động được 891,9 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

- Hỗ trợ xây dựng công trình dân sinh (Trường mẫu giáo, nhà cộng đồng...): 170 công trình, kinh phí 159,2 tỷ đồng;
- Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở: 4.070 nhà xây mới, kinh phí 72,6 tỷ đồng; 1.921 nhà sửa chữa, kinh phí 10,2 tỷ đồng;
- Hỗ trợ vốn sản xuất: 514.701 hộ, kinh phí 442,8 tỷ đồng;
- Hỗ trợ học sinh nghèo: 64.423 suất, kinh phí 23,5 tỷ đồng;
- Hỗ trợ khám chữa bệnh: 256.804 lượt người, kinh phí 19,4 tỷ đồng;
- Trợ giúp khó khăn đột xuất, thăm hỏi, tặng quà: 211.601 suất, kinh phí 68,2 tỷ đồng;
- Các hỗ trợ khác bằng hiện vật được quy ra tiền: 94,5 tỷ đồng.
4.2. Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh: Hội đã tiến hành nhiều hoạt động có hiệu quả, nổi bật là phong trào xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo đã huy động gần 2 tỷ đồng để xây mới 84 nhà ở cho phụ nữ nghèo và sữa chữa 86 nhà; giúp 9.316 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, ốm đau kéo dài, bệnh hiểm nghèo bằng tiền và hiện vật gần 4 tỷ đồng. Phong trào hỗ trợ trẻ em nghèo đã trao 5.116 xuất học bổng trị giá gần 2 tỷ đồng...

4.3. Hội Nông dân: Hội đã có nhiều sáng kiến tập trung bằng các giải pháp cụ thể như cải tạo vườn và nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, đã giải quyết được hàng trăm hội viên thoát nghèo.

4.4. Hội Cựu chiến binh: Hội luôn gương mẫu thực hiện chương trình, vừa dẫn dắt thế hệ trẻ, vừa tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư vào chương trình giảm nghèo. 

4.5. Tỉnh đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: Đoàn thanh niên đã triển khai nhiều hoạt động hướng về vùng sâu, vùng xa, góp phần giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới mà cao trào là chiến dịch hè hàng năm, đã vận động các cấp giúp đỡ hộ nghèo và nhiều hoạt động khác như truyền thôn nâng cao nhận thức của thanh niên về học nghề và lập nghiệp, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ xóa nhà tạm, cây trồng vật nuôi, tặng quà cho gia đình gặp khó khăn... kinh phí trên 6,9 tỷ đồng.

4.6. Hội Chữ thập đỏ: Hội có nhiều hoạt động thiết thực đối với người nghèo, trong 05 năm đã huy động gần 120 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 550.000 lượt người.

f) Ngoài ra, các Hội khác như Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, Hội Người mù, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Hội Nạn nhân chất độc da cam... đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TỔNG QUÁT 
1. Công tác giảm nghèo được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội quan tâm, tham gia vào cuộc; từng bước được xã hội hóa và được thực hiện đồng bộ, kịp thời góp phần thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững, trong đó Trung ương, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo, từ đó giải quyết kịp thời các vấn đề cơ bản, bức xúc của hộ nghèo, hộ cận nghèo về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, khám, chữa bệnh, học tập, vay vốn, cơ sở hạ tầng.

2. Nguồn lực của nhà nước cũng như nguồn lực huy động từ xã hội cho công tác giảm nghèo được sử dụng có hiệu quả, ngân sách phân bổ năm sau cao hơn năm trước và có sự đầu tư tập trung, trọng điểm.

3. Các chế độ, chính sách giảm nghèo giải quyết cơ bản kịp thời, đúng quy định. Trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo, đã có nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, đã cụ thể hóa chủ trương thành Nghị quyết, chương trình, kế hoạch,... và triển khai một cách khoa học, phù hợp thực tiễn, phát huy dân chủ, tổ chức thực hiện đồng bộ, gắn kết với các chương trình khác.
4. Công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đánh giá và sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác giảm nghèo được một số ngành, địa phương thực hiện kịp thời, đúng quy định.
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỤ THỂ
1. Việc thiết kế Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các dự án thành phần: 

-Về mục tiêu: Chương trình Mục tiêu giảm nghèo bền vững phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo cần sự trợ giúp của Nhà nước; phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay; tạo niềm tin cho người dân vào chính sách của Đảng, Nhà nước và thúc đẩy sự tham gia của người dân trong việc thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững. 

-Về đối tượng:Nhiều tiêu chí đưa ra khá phù hợp với thực tiễn, bên cạnh đó có một số tiêu chí cần điều chỉnh như: căn cứ vào thu nhập để tính hộ nghèo chưa phản ảnh đúng thực tế, nhiều hộ thu nhập thấp, không có nhà ở nhưng mức sống cao hơn người trung bình; số hộ nghèo có tư tưởng không muốn thoát nghèo vì quyền lợi lớn hoặc số thoát nghèo nhưng công việc không ổn định rất dễ tái nghèo, vì vậy cần có cơ chế khuyến khích và hỗ trợ hộ thoát nghèo, cận nghèo từ 2-3 năm.

-Về thiết kế các hoạt động dự án: Các hoạt động của Dự án được thiết kế cơ bản đầy đủ, phù hợp với thực tế địa phương; tuy nhiên Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo Trung ương không bố trí nguồn lực thực hiện trên địa bàn tỉnh; Dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo cần bổ sung thêm hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất để giúp giảm nghèo bền vững; Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình chưa đảm bảo nguồn lực để triển khai có hiệu quả, các chính sách giảm nghèo được tuyên truyền đến người dân; Chương trình 135 giai đoạn IV đề nghị bổ sung thêm hợp phần xây dựng Trung tâm cụm xã do hiện tại có nhiều công trình đang còn xây dựng dở dang nhưng Trung ương đã dừng đầu tư từ năm 2012.

2. Việc quản lý, huy động và sử dụng vốn cho các dự án của Chương trình:
- Việc huy động sự đóng góp của người dân như hiến đất, tự giải phóng mặt bằng, góp công, góp sức trong các dự án giảm nghèo đã được phát huy. Tuy nhiên, các địa phương chưa tổng hợp được hết để lượng hóa thành số liệu cụ thể;
- Công tác lồng ghép, huy động các nguồn vốn khác đầu tư trực tiếp cho Chương trình các địa phương chưa chủ động;
- Các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn hiện nay cần nhiều vốn nhưng suất đầu tư của Chương trình chỉ 1 tỷ đồng/năm/xã, nên khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. 

3. Công tác chỉ đạo điều hành:
3.1. Mặt tích cực:
a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở các cấp, các ngành và một số địa phương đã được quan tâm, thực hiện thường xuyên; vai trò của MTTQ và các hội, đoàn thể được phát huy; công tác tuyên tuyền nâng cao nhận thức trách nhiệm trong cán bộ và nhân dân được tăng cường, thực hiện liên tục và có hiệu quả. Các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo được Trung ương và tỉnh ban hành kịp thời, giải quyết được các khó khăn, bức xúc của người dân; nguồn kinh phí bố trí thực hiện có tập trung, đầu tư năm sau cao hơn năm trước và có lồng ghép trong tổ chức thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát đánh giá được thực hiện đúng quy định;
b) Các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất như đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cho vay ưu đãi,... đã tác động đến phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo, làm thay đổi nhận thức, giúp người nghèo có việc làm, tạo thu nhập ổn định để thoát nghèo bền vững;  
c) Chương trình giảm nghèo đã khơi dậy và phát huy được truyền thống tốt đẹp, được nhân dân hưởng ứng một cách mạnh mẽ và mang tính xã hội hoá cao.

3.2. Mặt hạn chế và nguyên nhân:
a) Hạn chế:
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tham mưu hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chương trình Giảm nghèo đôi lúc, đôi nơi chưa kịp thời, đồng bộ; việc tổ chức điều tra xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm ở một số xã, phường thực hiện chậm so với tiến độ đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở chưa duy trì thường xuyên; 

- Công tác thống kê, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình còn chậm, chưa theo đúng mẫu biểu hướng dẫn, ảnh hưởng đến việc tổng hợp, báo cáo, đánh giá theo yêu cầu của các cấp;
- Cán bộ làm công tác giảm nghèo chuyên trách ở cơ sở chưa được bố trí để đáp ứng nhiệm vụ (chỉ kiêm nhiệm theo dõi công tác giảm nghèo); năng lực hạn chế (nhất là các xã thuộc vùng sâu, vùng xa) nên chưa đáp ứng yêu cầu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, thực hiện chính sách giảm nghèo;
- Việc huy động nguồn lực tại chỗ để giảm nghèo ở địa phương còn khó khăn, chưa đáp ứng được nhu cầu hỗ trợ của người nghèo, dẫn đến việc giúp người nghèo thoát nghèo nhưng tính bền vững chưa cao, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

b) Nguyên nhân của những hạn chế:
Ngoài các nguyên nhân khách quan về điều kiện tự nhiên, điều kiện sản xuất, năng lực và trình độ nhận thức, tập quán sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số, do suy giảm về kinh tế... còn có các nguyên nhân sau đây đã ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện công tác giảm nghèo, đó là:

- Số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn và số thôn, xã đặc biệt khó khăn còn nhiều; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn tỉnh tập trung chủ yếu ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đây là địa bàn rất khó khăn đối với công tác giảm nghèo;
- Một số địa phương khi xây dựng chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm thấp, không phù hợp với chỉ tiêu của tỉnh; vẫn còn tình trạng không muốn ra khỏi các xã đặc biệt khó khăn (xã đặc biệt khó khăn miền núi - xã 135, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển - xã 539);
- Nguồn lực của địa phương, của bản thân hộ nghèo tham gia đối ứng cùng với ngân sách hỗ trợ thấp hoặc chưa có;
- Một số chính sách ban hành có mức đầu tư thấp, đa phần mang tính hỗ trợ nên ít có động cơ giảm nghèo bền vững; các chính sách hỗ trợ sinh kế để phát triển sản xuất chưa nhiều, suất đầu tư thấp, tổ chức thực hiện gặp nhiều vướng mắc;
- Trình độ dân trí của người dân còn thấp, ý thức tự lực vươn lên trong cuộc sống của một bộ phận hộ nghèo chưa cao, vẫn còn tồn tại một số suy nghĩ không muốn thoát nghèo để hưởng cơ chế, chính sách; vai trò của chính quyền và các hội đoàn thể ở một số địa phương chưa phát huy và thực sự là chỗ dựa cho hộ nghèo.

4. Giám sát và đánh giá:
- Công tác giám sát cộng đồng: Các địa phương đều thành lập ban giám sát cộng đồng do Chủ tịch UBMTTQVN xã làm Trưởng Ban. Các ban giám sát cộng đồng của các xã đều phát huy tốt trách nhiệm, thường xuyên giám sát chất lượng các công trình trong quá trình thi công, góp phần nâng cao chất lượng các công trình thuộc Chương trình mục tiêu giảm nghèo;
- Các cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh, huyện thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra theo kế hoạch quý, năm, định kỳ và đột xuất trong quá trình triển khai dự án tại cơ sở, đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, phù hợp của bộ chỉ tiêu để thực hiện công tác giám sát và đánh giá giảm nghèo.
5. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu của Chương trình:
5.1. Kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo:
- Năm 2010: Theo kết quả tổng điều tra chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015, tổng số hộ nghèo 28.003 hộ, tỷ lệ 11,16%; Hộ cận nghèo 17.151 hộ, tỷ lệ 6,83%;
- Năm 2011: 24.493 hộ nghèo, tỷ lệ 9,48%; 17.501 hộ cận nghèo, tỷ lệ 6,78%;  

- Năm 2012: 20.992 hộ nghèo, tỷ lệ: 7,95%; 17.570 hộ cận nghèo, tỷ lệ 6,66%;
- Năm 2013: 17.242 hộ nghèo, tỷ lệ 6,42%; 17.106 hộ cận nghèo, tỷ lệ 6,37%;
- Năm 2014: 13.883 hộ nghèo, tỷ lệ: 5,06%; 16.609 hộ cận nghèo, tỷ lệ: 6,06%;
- Dự ước đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4,7%, tương ứng khoảng 12.500 hộ nghèo.

5.2. Phân tích tỷ lệ hộ nghèo giữa các vùng dân cư:
- Tỷ lệ hộ nghèo khu vực thành thị, khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số giảm qua các năm như sau:
+ Tỷ lệ hộ nghèo khu vực thành thị giảm từ 5,46% năm 2010 xuống còn 3,08 năm 2014 và dự ước còn 2,46% vào cuối năm 2015;
+ Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 14,9% năm 2010 xuống còn 6,64% năm 2014 và dự ước 6,08% vào cuối năm 2015;
+ Tỷ lệ hộ nghèo vùng Dân tộc thiểu số giảm từ 28,04% năm 2010 xuống còn 13,15% năm 2014 và dự ước còn 12% vào cuối năm 2015;
- Khoảng cách tỷ lệ hộ nghèo giữa khu vực thành thị và khu vực nông thôn, giữa khu vực nông thôn và vùng dân tộc thiểu số được thu hẹp.

+ Khoảng cách tỷ lệ hộ nghèo giữa khu vực thành thị và khu vực nông thôn giảm từ 9,44% năm 2010 xuống 4,52% vào cuối năm 2015;
+ Khoảng cách tỷ lệ hộ nghèo giữa khu vực nông thôn và vùng Dân tộc thiểu số giảm từ 13,14% năm 2010 xuống còn 5,92% vào cuối năm 2015.

Nhìn chung, công tác tổ chức triển khai thực hiện chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả cao, có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, cấp ủy và chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, các ngành và địa phương của tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp tham mưu và hướng dẫn triển khai thực hiện kịp thời. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh trong 5 năm bình quân giảm 1,34% (tương ứng giảm 15.703 hộ nghèo), khoảng cách chênh lệch về nghèo giữa các vùng được thu hẹp.

III. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
Để đảm bảo thực hiện tốt các chính sách về giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị, đề xuất một số nội dung sau:

1. Về cơ chế chính sách:
- Đề nghị Bộ ngành, Trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn cơ chế thực hiện Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo để thuận tiện cho địa phương trong quá trình thực hiện;
- Chính sách hỗ trợ 100% BHYT cho "người đang sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn" theo Luật BHYT sửa đổi khi thực hiện đã có nhiều ý kiến không đồng tình trong nhân dân (nguyên nhân là do người giàu, rất giàu đang sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 100% thẻ BHYT, trong khi một bộ phận người thuộc hộ cận nghèo tại xã khác phải đóng 30% mệnh giá mua thẻ BHYT hoặc người Dân tộc thiểu số (tuy không thuộc hộ nghèo nhưng đời sống còn khó khăn) đang sinh sống tại miền núi nhưng không thuộc các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn vẫn không được hỗ trợ thẻ BHYT);
- Về chính sách hỗ trợ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, đề nghị Trung ương thống nhất hỗ trợ 01 mức cho đối tượng hộ cận nghèo, vì việc phân hộ cận nghèo mới thoát nghèo không quá 05 năm làm khó khăn cho cấp xã khi thống kê, theo dõi đối tượng; mặt khác chuẩn nghèo thay đổi 5 năm 1 lần.

2. Hoàn thiện việc triển khai thực hiện Chương trình:
Tiếp tục duy trì thực hiện các Dự án đã triển khai trong giai đoạn 2011-2015; nghiên cứu đề xuất Dự án mô hình sinh kế giảm nghèo đặc thù gắn với vùng ven biển; thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững an ninh, quốc phòng vùng biển.
3. Đề xuất bố trí vốn và cơ chế huy động vốn cho giảm nghèo:
- Tăng mức đầu tư hàng năm lên 1,5 - 2 tỷ đồng/xã. Hiện nay, mức hỗ trợ 1 tỷ đồng/xã/năm vẫn thấp so với 1 công trình được dự toán; hơn nữa, mức hỗ trợ thấp ảnh hưởng đến chất lượng công trình; Tăng mức vốn hỗ trợ hợp phần duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng và hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định;
- Đảm bảo bố trí vốn cho địa phương để thực hiện các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.

4. Tổ chức chỉ đạo và điều hành:
- Có cơ chế thống nhất về tổ chức bộ máy thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo trên toàn quốc từ cấp tỉnh đến cấp huyện; có quy định về cộng tác viên thực hiện Chương trình giảm nghèo...;
- Đề nghị Bộ ngành, Trung ương cần nghiên cứu, có quy định riêng cho việc thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn nhằm đảm bảo người dân được tham gia vào việc thực hiện dự án, để giải quyết việc làm, tăng thu nhập ... gióp phần giảm nghèo bền vững. Hiện nay, việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng do các Công ty, Doanh nghiệp trúng thầu nhưng việc tạo điều kiện để người dân ở địa phương có công trình được tham gia còn hạn chế.

5. Giám sát và đánh giá:
Đề nghị Bộ ngành, Trung ương cần ban hành quy định về bộ tiêu chí giám sát đánh giá hàng năm, giữa kỳ, cuối kỳ cho cấp xã, huyện, tỉnh để địa phương căn cứ giám sát đánh giá cũng như thuận lợi trong việc đánh giá kết quả đầu ra của Chương trình giảm nghèo.

C. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHO GIAI ĐOẠN 2016-2020

Căn cứ Nghị Quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án tổng thể “chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020”. UBND tỉnh định hướng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát:
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tại các địa bàn nghèo tiếp cận một cách tốt nhất đến các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin), góp phần giảm số hộ nghèo toàn tỉnh từ 1,5-2,0%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020, trong đó số hộ nghèo trên địa bàn các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao giảm bình quân từ 2,5 đến 3%/năm.
2. Mục tiêu cụ thể:
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân 1,5%-2,0/năm (riêng các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao giảm từ 2,5 đến 3%/năm) theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020;
- Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng lên 2 lần so với cuối năm 2015;
- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống của người nghèo và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; 
- Giải quyết một cách cơ bản về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn theo tiêu chí nông thôn mới.
3. Các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2020:
a) Đến cuối năm 2020, phấn đấu 50% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; 40% số xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn so với hiện nay;
b) Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh phù hợp quy hoạch dân cư và quy hoạch sản xuất, đảm bảo phục vụ có hiệu quả đời sống và phát triển sản xuất của người dân;
c) Thu nhập của hộ nghèo tham gia mô hình tăng 10-15%/năm; bình quân mỗi năm có 30% hộ tham gia mô hình thoát nghèo; xây dựng ít nhất 05-10 mô hình giảm nghèo bền vững;
d) Hỗ trợ cho 2.000 lao động thuộc đối tượng hỗ trợ được đào tạo nghề;
đ) 100% cán bộ, công chức xã, trưởng thôn/tổ và cán bộ đoàn thể được tập huấn một số kiến thức cơ bản về kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án; lập kế hoạch có sự tham gia và xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng…;
e) Hỗ trợ 150.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, bình quân mỗi năm có khoảng 30.000 lượt hộ được vay;

f) Đảm bảo 100% số người nghèo, cận nghèo được khám, chữa bệnh miễn phí;

g) Phổ cập và cải thiện chất lượng giáo dục, 100% học sinh thuộc con em hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định;

h) Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho ít nhất 3.000 hộ nghèo không có nhà hoặc nhà xiêu vẹo, dột nát không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão;

i) Đẩy mạnh cải cách hành chính nói chung và cung cấp kiến thức và trợ giúp pháp lý cho người nghèo;

j) Giảm khả năng dễ bị tổn thương và phát triển mạng lưới an sinh xã hội, trợ giúp cho các đối tượng yếu thế và người nghèo.
II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI
1. Đối tượng thụ hưởng:
Người/hộ nghèo, người/hộ cận nghèo, người/hộ mới thoát nghèo, người/hộ dân tộc thiểu số và người dân, cộng đồng trên địa bàn thực hiện chương trình.

2. Phạm vi thực hiện:
Chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh; ưu tiên nguồn lực của Chương trình đầu tư cho xã nghèo (xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi, xã biên giới, xã an toàn khu) và thôn, bản đặc biệt khó khăn.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020: Sau khi Chính phủ ban hành Chương trình cho giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh sẽ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung: Bao gồm: Hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, giáo dục, việc làm, nhà ở, y tế, trợ giúp pháp lý, tiếp cận thông tin, thụ hưởng văn hóa...
3. Thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù: Thông qua việc xây dựng và ban hành chính sách giảm nghèo đặc thù trên địa bàn tỉnh như: Kế hoạch giảm nghèo nhanh ở các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao; Kế hoạch khuyến khích hộ đăng ký thoát nghèo, Kế hoạch nhận trợ giúp thôn, xã nghèo của các tổ chức, đoàn thể... 

4. Tăng cường, đẩy mạnh công tác truyền thông giảm nghèo: Nhằm thay đổi nhận thức của người nghèo thông qua các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, tuyên truyền, tư vấn cộng đồng về ý thức tự tạo việc làm để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống; không trông chờ, ỷ lại vào sự trợ giúp của Nhà nước.
5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình ở các cấp, đặc biệt quy trình dân chủ ở cơ sở.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 từ ngân sách Trung ương, một phần được cân đối từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác. 

2. Dự kiến nguồn lực thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 khoảng 2.500 tỷ đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - TB&XH là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo, chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 bao gồm các Đề án, Dự án giảm nghèo; hệ thống tiêu chí đánh giá công tác giảm nghèo; đồng thời tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 để giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh./.
	Nơi nhận:
- Các Bộ: LĐTBXH, KHĐT, TC; (để b/c)
- TTTU, TTHĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở: LĐ-TBXH, KHĐT, TC;

- VP: CVP, các PCVP, CV: TH;
- Lưu: VT, YT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

                     Đã ký 
Nguyễn Dung


Bảng 1. Khung đánh giá bố trí kinh phí để thực hiện chính sách giảm nghèo
Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Dự án, chính sách thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 2011-2015
	Nhu cầu KP thực hiện CS
	Kinh phí đã bố trí đến 2015


	Kinh phí thực hiện 
	Bất cập, nguyên nhân

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	
	NS TW
	NS ĐP
	KP l.ghép 
	

	I.
	Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo
	Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2011-2015 không có huyện nghèo

	2.
	Tiểu dự án 2: Kết quả thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
	265.800
	178.497
	178.497
	178.497
	0
	0
	265.800

	
	- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	256.500
	171.000
	171.000
	171.000
	0
	0
	Nhu cầu 1.500 triệu/ xã/năm

	
	- Duy tu bảo dưỡng công trình
	9.300
	7.497
	7.497
	7.497
	0
	0
	Nhu cầu 100 triệu/xã/năm

	II.
	Dự án 2: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn 
	156.459
	135.157
	116.557
	116.557
	0
	18.600
	Nhu cầu 1.500 trđ/xã/năm; 300 trđ/thôn/năm

	
	- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	
	93.800
	93.800
	93.800
	0
	0
	

	
	- Duy tu bảo dưỡng công trình
	
	5.659
	5.659
	5.659
	0
	0
	

	
	- Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
	
	15.800
	15.800
	15.800
	0
	0
	

	
	- Dự án đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ xã, thôn/bản và cộng đồng
	
	1.170
	1.170
	1.170
	0
	0
	TW không phân bổ kp từ năm 2012

	
	- Hỗ trợ Ban chỉ đạo chương trình 135
	
	128
	128
	128
	0
	0
	

	
	- Hạ tầng từ nguồn viện trợ của Phần Lan
	
	5.600
	0
	0
	0
	5.600
	

	
	- Hạ tầng từ nguồn viện trợ của EU
	
	13.000
	0
	0
	0
	13.000
	

	III.
	Dự án 3: Nhân rộng mô hình giảm nghèo
	10.000
	0
	200
	0
	200
	0
	NSTW không phân bổ kp

	IV.
	Dự án 4: Hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình
	5.000
	2.673
	2.673
	2.673
	0
	0
	

	
	Tổng cộng
	437.259
	316.327
	297.927
	297.727
	200
	18.600
	


Bảng 2. Khung đánh giá thiết kế các dự án thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững

	Nội dung
	Tiêu chí đánh giá
	Đề xuất

	1. Mục tiêu: Cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của người nghèo, ưu tiên người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo thuộc huyện nghèo, xã biên giới, xã an toàn khu, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo ở các vùng nghèo; góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư.
	- Phù hợp

- Đảm bảo giảm được tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn
	

	2. Đối tượng thụ hưởng: Người nghèo, hộ nghèo; ưu tiên người nghèo là người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ và trẻ em.
	- Phù hợp

- Đảm bảo đạt được mục tiêu giảm nghèo
	

	3. Nguồn vốn bố trí: Tổng vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015 (bao gồm nguồn vốn Chương trình 135 giai đoạn II năm 2011-2012, trong đó tính cả vốn hạ tầng từ nguồn viện trợ của Phần Lan 5.600 triệu đồng và viện trợ của Liên minh Châu Âu 13.000 triệu đồng) là 316.327 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 283.400 triệu đồng, vốn sự nghiệp 32.927 triệu đồng.
	- Nguồn vốn bố trí hàng năm cho dự án 1, 2, 4 đảm bảo kịp thời

- Chưa bố trí vốn cho Dự án 3
	Có cơ chế Lồng ghép nguồn vốn khác (việc làm, dạy nghề...) vào Chương trình MTQGGN

	4. Các hoạt động dự án:

-Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo

-Dự án 2: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn 

-Dự án 3: Nhân rộng mô hình giảm nghèo

-Dự án 4: Hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình
	- Đồng bộ và hệ thống 

- Đối với các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển thiếu chính sách phát triển sản xuất cho người dân
	

	5. Các đầu ra của dự án:

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,16% xuống còn dưới 4,5% (bình quân giảm 1,34%/năm)

- Số hộ nghèo trong giai đoạn giảm: 15.703 hộ
	- Đảm bảo được mục tiêu thoát nghèo
	


Bảng 3. Khung đánh giá bố trí nguồn lực cho thực hiện các dự án giảm nghèo

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Các hoạt động dự án
	Nhu cầu vốn


	Kinh phí đã bố trí đến 2015
	Kinh phí giải ngân dự kiến đến cuối 2015
	Bất cập
	Đề xuất

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	
	

	
	
	
	
	
	NS TW
	NS ĐP
	Doanh nghiệp hỗ trợ
	Lồng ghép, huy động cộng đồng
	
	

	I.
	Dự án 1 -Tiểu dự án 2: Kết quả thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
	265.800
	178.497
	178.497
	178.497
	0
	0
	0
	
	

	II.
	Dự án 2: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn 
	156.459
	135.157
	135.157
	135.157
	0
	0
	18.600
	
	

	III.
	Dự án 3: Nhân rộng mô hình giảm nghèo
	10.000
	200
	200
	0
	200
	0
	0
	
	

	IV.
	Dự án 4: Hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình
	5.000
	2.673
	2.673
	2.673
	0
	0
	0
	
	

	Tổng cộng
	437.259
	316.327
	297.927
	297.727
	200
	0
	18.600
	
	


Bảng 4. Khung đánh giá kết quả (đầu ra) của các dự án giảm nghèo

	STT
	Hoạt động dự án
	Số lượng đầu ra theo KH
	Đầu ra thực tế đến tháng 9/2015
	Nguyên nhân
	Đề xuất

	I.
	Dự án 1 -Tiểu dự án 2: Kết quả thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
	Hệ thống cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu như: giao thông, điện, nước sinh hoạt.
	- Xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa: 205 công trình, kinh phí 171.000 triệu đồng.

- Duy tu bảo dưỡng: 99 công trình với tổng kinh phí 7.497 triệu đồng
	
	Tăng định mức đầu tư; Bổ sung Dự án phát triển sản xuất

	II.
	Dự án 2: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn 
	Hệ thống cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn vùng núi; thôn, bản đặc biệt khó khăn được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu như: giao thông, điện, nước sinh hoạt
	- Xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa: 172 công trình.

- Duy tu bảo dưỡng: 75 công trình

	
	Tăng định mức đầu tư

	III.
	Dự án 3: Nhân rộng mô hình giảm nghèo
	Xây dựng hoặc nhân rộng ít nhất được 05 mô hình giảm nghèo có hiệu quả gắn với đặc thù của các vùng sinh thái: miền núi, nông thôn đồng bằng, đô thị
	x
	Trung ương không hỗ trợ Ngân sách thực hiện Dự án
	Bố trí vốn cho giai đoạn 2016-2020

	IV.
	Dự án 4: Hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình
	Phấn đấu 100% cán bộ, công chức Lao động-TB&XH, Giảm nghèo cấp xã, thôn trưởng, tổ trưởng và cán bộ đoàn thể được tập huấn về: kiến thức, kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, giảm nghèo; lập kế hoạch có sự tham gia của người dân để giúp phát triển cộng đồng
	- Đào tạo, tập huấn cho khoảng 4.200 lượt CB; 25 buổi đối thoại chính sách; 6 hội thảo, hội nghị

- Truyền thông: tổ chức 38 đợt tuyên truyền; 2 phóng sự truyền hình ; nhiều bài báo trên Báo địa phương và tạp chí Ngành…

- Đảm bảo việc giám sát đánh giá thường xuyên, đột xuất, giữa kỳ, cuối kỳ theo yêu cầu.
	
	Tăng nguồn lực đầu tư


Bảng 5.  Khung đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu giảm nghèo

	Chỉ tiêu đánh giá
	Mục tiêu, chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch
	Trước thực hiện Chương trình

(cuối 2010, đầu 2011)
	Đến thời điểm
9/2015


	Đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu đến 
hết năm 2015
	Nguyên nhân

	1. Tổng số hộ nghèo
	Tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%

(tương ứng 13.000 hộ nghèo)
	28.003
	13.883
	12.300
	

	2. Số hộ thoát nghèo
	15.000
	x
	14.120
	15.500
	

	3. Số hộ tái nghèo
	750 
	x
	424
	424
	

	4. Số hộ nghèo mới phát sinh
	300 
	x
	282
	282
	

	5. Số xã nghèo thoát khỏi tình trạng ĐBKK
	-
	-
	-
	-
	Chưa có bộ tiêu chí mới để đánh giá khả năng thoát khỏi tình trạng xã, thôn đặc biệt khó khăn

	- Xã đbkk vùng núi
	-
	-
	-
	-
	

	- Xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển
	-
	-
	-
	-
	

	6. Số thôn, bản thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn
	-
	-
	-
	-
	


Bảng 6. Chỉ tiêu theo dõi các chính sách giảm nghèo

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện trong kỳ báo cáo 
	Lũy kế đến thời điểm

báo cáo (từ 2011 đến nay)

	I
	Chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo
	
	
	

	
	- Số hộ được vay vốn
	Hộ
	29.652
	171.997

	
	- Tổng số tiền được vay
	Triệu đồng
	588.363
	2.673.195

	
	- Tổng dư nợ
	Triệu đồng
	1.793.769
	1.793.769

	
	Trong đó một số chương trình tín dụng chính sách:
	
	 
	 

	1
	Chương trình cho vay hộ nghèo
	
	 
	 

	
	- Số hộ được vay vốn
	Hộ
	2.153
	57.470

	
	- Tổng số tiền được vay
	Triệu đồng
	50.489
	794.317

	
	- Dư nợ
	Triệu đồng
	296.736
	296.736

	2
	Chương trình cho vay hộ cận nghèo
	
	 
	 

	
	- Số hộ được vay vốn
	Hộ
	11.412
	34.730

	
	- Tổng số tiền được vay
	Triệu đồng
	264.046
	707.386

	
	- Dư nợ
	Triệu đồng
	548.178
	548.178

	3
	Chương trình cho vay HSSV
	
	 
	 

	
	- Số hộ được vay vốn
	Hộ
	253
	15.434

	
	- Tổng số tiền được vay
	Triệu đồng
	4.735
	205.750

	
	- Dư nợ
	Triệu đồng
	219.167
	219.167

	4
	Chương trình cho vay XKLĐ
	
	 
	 

	
	- Số hộ được vay vốn
	Hộ
	0
	14

	
	- Tổng số tiền được vay
	Triệu đồng
	0
	355

	
	- Dư nợ
	Triệu đồng
	2.777
	2.777

	5
	Cho vay hộ nghèo làm nhà ở (QĐ167)
	
	 
	 

	
	- Số hộ được vay vốn
	Hộ
	0
	2.049

	
	- Tổng số tiền được vay
	Triệu đồng
	0
	16.672

	
	- Dư nợ
	Triệu đồng
	28.456
	28.456

	6
	Chương trình cho vay hộ DTTSĐBKK
	
	 
	 

	
	- Số hộ được vay vốn
	Hộ
	95
	800

	
	- Tổng số tiền được vay
	Triệu đồng
	752
	5.253

	
	- Dư nợ
	Triệu đồng
	8.062
	8.062

	7
	Cho vay hộ SXKD vùng khó khăn
	
	 
	 

	
	- Số hộ được vay vốn
	Hộ
	4.909
	21.122

	
	- Tổng số tiền được vay
	Triệu đồng
	125.974
	455.322

	
	- Dư nợ
	Triệu đồng
	299.889
	299.889

	8
	Chương trình cho vay NS&VSMTNT
	
	 
	 

	
	- Số hộ được vay vốn
	Hộ
	9.233
	29.026

	
	- Tổng số tiền được vay
	Triệu đồng
	108.694
	285.808

	
	- Dư nợ
	Triệu đồng
	239.892
	239.892

	II
	Chính sách khám, chữa bệnh cho người nghèo, người cận nghèo
	
	
	

	1
	Số người nghèo, đồng bào DTTS được cấp thẻ BHYT, trong đó:
	Người
	54.838
	400.406

	
	- Đồng bào DTTS
	Người
	29.218
	149.630

	
	- Kinh phí cấp thẻ
	Triệu đồng
	18.142
	84.318

	2
	Số lượt người nghèo, đồng bào DTTS được KCB bằng thẻ BHYT
	Lượt
	-
	1.075.679

	3
	Số người thuộc hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thuộc hộ cận nghèo được cấp thẻ BHYT, trong đó:
	Người
	14.434
	143.151

	
	- Người thuộc hộ cận nghèo mới thoát nghèo
	Người
	14.434
	143.151

	
	- Kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT
	Triệu đồng
	6.651
	40.700

	4
	Số lượt người thuộc hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thuộc hộ cận nghèo KCB bằng thẻ BHYT
	Lượt
	-
	363.231

	
	Kinh phí thực hiện
	triệu đồng
	-
	57.049

	III
	Chính sách hỗ trợ trong giáo dục - đào tạo
	
	
	

	1
	Số học sinh nghèo được miễn, giảm học phí
	Học sinh
	-
	80.238

	
	Kinh phí thực hiện
	Triệu đồng
	-
	8.868,9

	2
	Số học sinh DTTS bán trú được trợ cấp tiền ăn
	Học sinh
	-
	1.506

	
	Kinh phí thực hiện
	Triệu đồng
	-
	3.673,5

	3
	Số học sinh DTTS bán trú được hỗ trợ lương thực 
	Học sinh
	-
	1.509

	
	Số lương thực trợ cấp
	Tấn
	-
	106,8

	IV
	Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 
	
	
	

	1
	 Số hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở theo QĐ 167/2008/QĐ-TTg
	Hộ
	-
	4.161

	
	Tổng số tiền được hỗ trợ
	Ngàn đồng
	-
	43.738

	
	+ Ngân sách TW
	Ngàn đồng
	-
	39.279

	
	+ Ngân sách ĐP
	Ngàn đồng
	-
	4.449

	
	+ Hỗ trợ của DN, cộng đồng
	Ngàn đồng
	-
	17.847

	2
	 Số hộ nghèo đã được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg
	Hộ
	-
	435

	
	Kinh phí hỗ trợ
	Triệu đồng
	-
	12.349

	V
	Chính sách hỗ trợ lao động nghèo đào tạo nghề miễn phí, tạo việc làm, XKLĐ
	
	
	

	1
	Số LĐ thuộc hộ nghèo được đào tạo nghề ngắn hạn, miễn phí
	Lao động
	60
	1494

	
	Kinh phí thực hiện
	Triệu đồng
	240
	5.976

	
	Số LĐ thuộc hộ nghèo sau khi được đào tạo nghề ngắn hạn, miễn phí có được việc làm
	Lao động
	50
	1267

	VI
	Chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số
	
	
	

	1
	Số hộ DTTS được hỗ trợ đất sản xuất
	Hộ
	-
	-

	
	- Tổng diện tích hỗ trợ
	ha
	-
	521

	
	- Kinh phí hỗ trợ
	Ngàn đồng
	-
	

	2
	Số hộ DTTS được hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, XKLĐ
	Hộ
	-
	-

	
	- Kinh phí thực hiện
	Ngàn đồng
	-
	-

	VII
	Chính sách trợ giúp Pháp lý cho người nghèo
	
	
	

	1
	Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức trợ giúp pháp lý
	Lớp
	
	04

	
	Số người tham dự
	Người
	
	504

	
	Kinh phí thực hiện
	Triệu đồng
	
	168,095

	2
	Tổ chức các buổi sinh hoạt TGPL
	
	
	

	
	Số người tham dự
	Người
	
	8.400

	
	Kinh phí thực hiện
	
	
	168,800

	3.
	Số lượt tư vấn PL cho người nghèo, đồng bào DTTS
	
	
	

	
	Số người được tư vấn, hỗ trợ
	Người
	
	2.122

	
	Kinh phí thực hiện
	Triệu đồng
	
	339,0

	VIII
	Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo
	
	
	

	
	- Số hộ nghèo được hỗ trợ
	Lượt hộ
	20.512
	116.162

	
	- Kinh phí thực hiện
	Triệu đồng
	11,3
	51,8


Bảng 7. Chỉ tiêu theo dõi dự án truyền thông, nâng cao năng lực giảm nghèo và giám sát, đánh giá

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện trong kỳ

báo cáo
	Lũy kế đến thời điểm 

báo cáo (từ năm 2011 đến nay)

	I
	Nâng cao năng lực giảm nghèo
	
	
	

	1
	Nguồn kinh phí
	
	60
	711

	
	- Ngân sách Trung ương
	Triệu đồng
	60
	611

	
	- Ngân sách địa phương
	Triệu đồng
	0
	100

	2
	Các hoạt động
	
	
	

	
	a) Tổ chức đối thoại chính sách
	
	
	

	
	- Số lần đối thoại
	Số lần
	10
	58

	
	- Số người nghèo tham dự
	Người
	700
	4.500

	
	b) Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo
	
	
	

	
	- Số lớp tập huấn
	Lớp
	10
	58

	
	- Số lượt cán bộ được tập huấn
	Người
	700
	4.500

	
	c) Tham quan, học tập kinh nghiệm
	
	
	

	
	- Số lượt
	Lượt
	0
	0

	
	- Số cán bộ tham dự
	Người
	0
	0

	II
	Truyền thông giảm nghèo
	
	
	

	1
	Nguồn kinh phí
	
	245
	907

	
	- Ngân sách trung ương
	Triệu đồng
	60
	622

	
	- Ngân sách địa phương
	Triệu đồng
	185
	285

	2
	Các hoạt động truyền thông
	
	
	

	
	a) Tổ chức xây dựng và thực hiện các sản phẩm truyền thông về giảm nghèo
	
	
	

	
	- Phóng sự
	Số lượng
	1
	2

	
	- Tọa đàm, đối thoại
	Số lượng
	8
	35

	
	- Pa nô, áp phích…
	Số lượng
	1
	5

	
	- Tờ rơi
	Số lượng
	5.000
	20.000

	
	b) Xây dựng và phát triển mạng lưới cán bộ tuyên truyền viên, báo cáo viên về giảm nghèo các cấp
	
	
	

	
	- Số lớp
	Lớp
	8
	65

	
	- Số người tham dự
	Người
	560
	4.500

	
	c) Xây dựng trang tin điện tử về giảm nghèo hoặc ký hợp đồng đưa tin trên trang điện tử
	
	
	

	
	- Số lượng
	Trang Điện tử
	1
	1

	III 
	Giám sát, đánh giá
	
	
	

	1
	Nguồn kinh phí
	
	190
	1.440

	
	- Ngân sách Trung ương
	Triệu đồng
	190
	1.440

	2
	Các hoạt động
	
	
	

	
	a) Xây dựng khung, hệ thống chỉ tiêu giám sát, đánh giá giảm nghèo ở các cấp
	
	
	

	
	+ Số lượng
	Số lượng
	
	

	
	b) Tổ chức theo dõi, đánh giá
	
	
	

	
	- Số lần (GS của BCĐ và các Sở, Ban, ngành)
	Lần
	20
	100


Bảng 8. Chỉ tiêu theo dõi dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện trong kỳ

báo cáo
	Lũy kế đến thời điểm báo cáo (từ năm 2011 đến nay)

	1
	Nguồn vốn
	
	
	

	
	- Ngân sách Trung ương
	Triệu đồng
	0
	0

	
	- Ngân sách địa phương
	Triệu đồng
	200
	200

	
	- Tham gia của người dân
	Triệu đồng
	72
	72

	
	- Khác
	Triệu đồng
	0
	0

	2
	Tổng số hộ dân cư trên địa bàn
	Hộ
	274.285
	275.000

	3
	Tổng số hộ nghèo
	Hộ
	13.883
	12.500

	4
	Số hộ nghèo được tham gia mô hình, trong đó
	Hộ
	24
	24

	
	- Hộ nghèo Dân tộc thiểu số
	Hộ
	0
	0

	5
	Số mô hình được xây dựng, nhân rộng
	Mô hình
	3
	3

	
	- Trồng trọt
	Mô hình
	1
	1

	
	+ Số hộ
	Hộ
	6
	6

	
	+ Số tiền
	Triệu đồng
	42
	42

	
	- Chăn nuôi
	Mô hình
	2
	2

	
	+ Số hộ
	Hộ
	18
	18

	
	+ Số tiền
	Triệu đồng
	126
	126

	6
	Số hộ thoát nghèo sau khi tham gia mô hình
	Hộ
	9
	24


Phụ lục:
TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 80/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
VỀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2011-2015

ĐVT: triệu đồng
	TT
	Dự án
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Tổng 2011-2015

	
	
	Tổng
	ĐTPT
	SN
	Tổng
	ĐTPT
	SN
	Tổng
	ĐTPT
	SN
	Tổng
	ĐTPT
	SN
	Tổng
	ĐTPT
	SN
	Tổng
	ĐTPT
	SN

	CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
	71.303
	62.800
	8.503
	71.071
	70.200
	871
	55.677
	50.800
	4.877
	60.205
	50.800
	9.405
	58.071
	48.800
	9.271
	316.327
	283.400
	32.927

	I
	Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
	39.000
	39.000
	-
	39.000
	39.000
	-
	33.697
	31.000
	2.697
	33.400
	31.000
	2.400
	33.400
	31.000
	2.400
	178.497
	171.000
	7.497

	1
	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng
	39.000
	39.000
	
	39.000
	39.000
	
	31.000
	31.000
	
	31.000
	31.000
	
	31.000
	31.000
	
	171.000
	171.000
	-

	2
	Vốn duy tu bảo dưỡng công trình
	-
	
	
	-
	
	
	2.697
	
	2.697
	2.400
	
	2.400
	2.400
	
	2.400
	7.497
	-
	7.497

	II
	Dự án 2: Chương trình 135, bao gồm hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn (năm 2011-2012 tính theo nguồn vốn CT 135 giai đoạn II) 
	31.446
	23.800
	7.646
	31.200
	31.200
	-
	21.530
	19.800
	1.730
	26.610
	19.800
	6.810
	24.371
	17.800
	6.571
	135.157
	112.400
	22.757

	1
	Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	18.200
	18.200
	
	18.200
	18.200
	
	19.800
	19.800
	
	19.800
	19.800
	
	17.800
	17.800
	
	93.800
	93.800
	-

	2
	Duy tu bảo dưỡng công trình
	1.148
	
	1.148
	-
	
	
	1.730
	
	1.730
	1.660
	
	1.660
	1.121
	
	1.121
	5.659
	-
	5.659

	3
	Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
	5.200
	
	5.200
	-
	
	
	-
	
	
	5.150
	
	5.150
	5.450
	
	5.450
	15.800
	-
	15.800

	4
	Dự án đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ xã, thôn bản và cộng đồng
	1.170
	
	1.170
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	1.170
	-
	1.170

	5
	Hỗ trợ ban chỉ đạo CT 135
	128
	
	128
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	128
	-
	128

	6
	Hạ tầng từ nguồn viện trợ của Phần Lan
	5.600
	5.600
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	5.600
	5.600
	-

	7
	Hạ tầng từ nguồn viện trợ của EU
	-
	
	
	13.000
	13.000
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	13.000
	13.000
	-

	III
	Dự án 4: Nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình
	857
	
	857
	871
	
	871
	450
	
	450
	195
	
	195
	300
	
	300
	2.673
	-
	2.673

	CÁC CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO CHUNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2..842.765
	
	

	1. 
	Chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	844.900
	
	

	2. 
	Chính sách hỗ trợ học nghề, việc làm cho người nghèo
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5.970
	
	

	3. 
	Chính sách hỗ trợ giáo dục 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	134.900
	
	

	4. 
	Chính sách hỗ trợ y tế
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	248.300
	
	

	5. 
	Chính sách hỗ trợ nhà ở
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	52.700
	
	

	6. 
	Chính sách trợ cấp cho đối tượng BTXH tại cộng đồng
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500.000
	
	

	7. 
	Chính sách hỗ trợ tiền điẹn
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	51.800
	
	

	8. 
	Các chính sách cho đồng bào DTTS
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	112.200
	
	

	9. 
	Huy động nguồn lực hợp pháp khác của MTTQ và các đoàn thể
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	891.995
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